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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 18/03-22/03/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

giảm, Việt Nam tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 598 USD/tấn, giảm 17 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do đồng bath yếu và giá nội địa không đổi. 

[1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 547 USD/tấn, giảm 5 

USD/tấn so với tuần trước. Giá gạo giảm do nhu cầu yếu từ châu Phi. 

[1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 593 USD/tấn, tăng 8 

USD/tấn so với tuần trước. Giá gạo tăng do sau khi Indonesia mời các 

nhà thầu cung cấp thêm 300.000 tấn gạo. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Indonesia đang lên kế hoạch 

nhập khẩu 22.500 tấn gạo từ 

Campuchia để bổ sung vào 

kho dự trữ quốc gia. 

 

❖ Lượng gạo tồn kho 

Philippines tính đến ngày 

01/02/2024 ở mức 1,51 triệu 

tấn, thấp hơn so với mức 

1,52 triệu tấn cùng kỳ năm 

trước và là mức thấp nhất 

trong 17 tháng qua. 

 

❖ Trong 8 tháng từ tháng 

7/2023 đến tháng 02/2024, 

Pakistan đã xuất khẩu 3,9 

triệu tấn gạo với giá trị 2,5 tỷ 

USD. 

 

❖ Sri Lanka đã phê duyệt 

chương trình phân phối 10 

kg gạo mỗi tháng cho 2,74 

triệu hộ gia đình thu nhập 

thấp trong thời gian 2 tháng. 
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Indonesia: Theo Tổ chức Lương thực Quốc gia 

Indonesia (Bapanas), Chính phủ nước này đang 

lên kế hoạch nhập khẩu 22.500 tấn gạo từ 

Campuchia để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia 

nhằm đáp ứng nhu cầu trước dịp lễ Eid al-Fitr. [2] 

Năm 2023, Chính phủ Indonesia đã phân phát 10 

kg gạo cho 22 triệu người trong 7 tháng. Trong 

năm 2024, chương trình này sẽ tiếp tục kéo dài 

trong 6 tháng. Thông qua chương trình viện trợ 

gạo này, Chính phủ Indonesia đã đáp ứng nhu 

cầu của 8% dân số Indonesia. [2] 

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục 

giám sát lượng gạo dự trữ do Cơ quan Hậu cần 

Quốc gia (Bulog) quản lý để đảm bảo duy trì 1,2 

triệu tấn gạo cho đến tháng 6/2024. [2] 

Philippines: Theo Cơ quan Thống kê Philippines, 

lượng gạo tồn kho của quốc gia này tính đến ngày 

01/02/2024 ở mức 1,51 triệu tấn, thấp hơn so với 

mức 1,52 triệu tấn cùng kỳ năm trước và là mức 

thấp nhất trong 17 tháng. Trong đó, hơn một nửa 

lượng gạo dự trữ là từ khu vực thương mại trong 

khi 45,3% là từ các hộ gia đình. Trong khi đó, cơ 

quan Lương thực Quốc gia (NFA) chỉ chiếm 3,1% 

tổng lượng gạo tồn kho cả nước. Dự trữ gạo từ 

khu vực thương mại đã tăng gần 44% so với cùng 

kỳ lên 778.890 tấn từ 541.210 tấn trong khi dự trữ 

gạo hộ gia đình giảm 21,9% xuống 685.200 tấn 

từ 877.030 tấn năm ngoái. [3] 

Bộ Nông nghiệp Philippines đặt mục tiêu hoàn 

thành việc phân phối hỗ trợ tiền mặt 12,09 tỷ Peso 

(213 triệu USD) cho gần 2,4 triệu nông dân trồng 

lúa vào cuối tháng 6/2024. Theo chương trình, 

mỗi nông dân trồng lúa canh tác từ 2 ha trở xuống 

sẽ được nhận 5.000 Peso (89 USD) mỗi người. 

[4] 

Pakistan: Theo Cục Thống kê Pakistan, trong 8 

tháng từ tháng 7/2023 đến tháng 02/2024, quốc 

gia này đã xuất khẩu 3,9 triệu tấn gạo với giá trị 

2,5 tỷ USD so với mức 2,5 triệu tấn với giá trị 1,4 

tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu 

gạo basmati đã tăng 38,43% lên mức 472.135 tấn 

với giá trị 539,4 triệu USD so với cùng kỳ năm 

trước ở mức 366.210 tấn với giá trị 386,9 triệu 

USD. Xuất khẩu các loại gạo khác đạt 3,5 triệu 

tấn với giá trị 2,2 tỷ USD so với mức 2,2 triệu tấn 

với giá trị 967,9 triệu USD cùng kỳ năm trước. [5] 

Sri Lanka: Nội các Sri Lanka đã phê duyệt 

chương trình phân phối 10 kg gạo mỗi tháng cho 

2,74 triệu hộ gia đình thu nhập thấp trong thời 

gian 2 tháng. Vào năm 2023, Chính phủ Sri Lanka 

đã cung cấp 10 kg gạo Nadu cho 2,74 triệu hộ gia 

đình thuộc 25 huyện. Để giúp duy trì mức dinh 

dưỡng cho các hộ gia đình thu nhập thấp, Chính 

phủ Sri Lanka đã quyết định việc tiếp tục chương 

trình trong năm nay là phù hợp. [6] 

Bangladesh: Theo Bộ Lương thực Thực phẩm 

Bangladesh, Chính phủ quốc gia này đang yêu 

cầu khu vực tư nhân nhập khẩu 83.000 tấn gạo 

ngay lập tức nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá 

gạo trên thị trường bán lẻ trên cả nước. Chính 

phủ Bangladesh đã chấp thuận cho 30 công ty 

thuộc khu vực tư nhân nhập khẩu 49.000 tấn gạo 

đồ và 34.000 tấn gạo khác. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 18/03-22/03/2024, giá lúa khô Jasmine giảm, IR50404 

và OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.800 

VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.480 

VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.800 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

An Giang: UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển thị 

trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang định hướng đến năm 2030. Theo 

đó, An Giang tập trung tăng trị giá xuất khẩu gạo. Giai đoạn 2020 - 

2023, lượng gạo xuất khẩu bình quân hàng năm của tỉnh đạt khoảng 

540.000 tấn, trị giá đạt bình quân hằng năm từ 293 triệu USD. Giai 

đoạn 2024 - 2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm của tỉnh đạt từ 

570.000 - 600.000 tấn, trị giá xuất khẩu gạo tiếp tục được duy trì ổn 

định. Dự kiến giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của An Giang đến năm 

2030 đạt 330 triệu USD. [2] 

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung cơ cấu mặt hàng gạo xuất khẩu với 

mục tiệu đến năm 2030, tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp và trung bình sẽ 

không vượt quá 27% tổng lượng gạo xuất khẩu; gạo trắng phẩm cấp 

cao chiếm khoảng 32%; gạo thơm, gạo đặc sản, gạo japonica chiếm 

khoảng 24%, gạo nếp chiếm khoảng 10%. Các sản phẩm gạo có  
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến 

giảm trong tuần. 

 

❖ Năm 2024, An Giang đặt mục 

tiêu kim ngạch xuất khẩu gạo 

đạt 325 triệu USD. 

 

❖ UBND tỉnh An Giang vừa ban 

hành kế hoạch phát triển thị 

trường xuất khẩu gạo tỉnh An 

Giang định hướng đến năm 

2030. 

 

❖ Sóc Trăng đã xuống giống 

trên 182.000 ha vụ lúa Đông - 

Xuân, hiện đã thu hoạch 

118.409 ha, đạt 65% diện tích. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu 2024, tỉnh 

Vĩnh Long đã xuống giống 

khoảng 9.200 ha, trong đó, có 

trên 7.300 ha đang giai đoạn 

mạ. 

 

❖ Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật 

cho lúa carbon thấp vùng 

ĐBSCL dự kiến triển khai tại 

12 địa phương do Bộ NN - 

PTNT chủ trì với kinh phí 

thực hiện 375 triệu USD. 
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giá trị gia tăng cao như gạo dinh dưỡng, gạo đồ, 

gạo hữu cơ, bột gạo, sản phẩm chế biến từ gạo, 

cám gạo và một số phụ phẩm khác từ lúa gạo 

chiếm khoảng trên 8%. [2] 

Các thị trường mục tiêu của ngành lúa gạo An 

Giang đến năm 2030 là thị trường châu Á chiếm tỷ 

trọng khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo; 

thị trường châu Phi chiếm khoảng 12%; thị trường 

châu Âu chiếm khoảng 5%, thị trường châu Mỹ 

chiếm khoảng 3%; thị trường châu Đại Dương 

chiếm khoảng 4%; tỷ trọng 6% còn lại là ủy thác 

xuất khẩu. [2] 

Theo Sở Công Thương An Giang, đến nay diện 

tích gieo trồng lúa hàng năm bình quân khoảng 630 

nghìn ha với sản lượng khoảng hơn 4 triệu 

tấn/năm, chiếm khoảng 10% sản lượng lúa hằng 

năm của cả nước. Trong đó, các giống lúa chất 

lượng cao chiếm trên 80-90%. Năm 2023, riêng 

mặt hàng gạo, các doanh nghiệp của tỉnh đã xuất 

đến 60 thị trường khác nhau trên thế giới, đạt gần 

580 nghìn tấn, tương đương 339 triệu USD; so với 

cùng kỳ tăng trên 9% về sản lượng và tăng gần 

16% về kim ngạch. Năm 2024, An Giang đặt mục 

tiêu kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 325 triệu USD. 

[2] 

Tỉnh An Giang có 14/167 doanh nghiệp được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu 

gạo, công suất xay xát thực tế trên 3,2 triệu 

tấn/năm. Hiện sản phẩm gạo đã có mặt và tạo uy 

tín tại các thị trường lớn trên thế giới. Sản phẩm 

của các doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay là: gạo 

thơm, gạo trắng, gạo lứt, gạo đồ, nếp,... [2] 

Sóc Trăng: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật tỉnh Sóc Trăng, trong vụ lúa Đông – Xuân 2023-

2024, toàn tỉnh đã xuống giống trên 182.000 ha, 

hiện đã thu hoạch 118.409 ha, đạt 65% diện tích, 

với năng suất ước gần 7 tấn/ha, tăng 0,3 tấn/ha so 

với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2022-2023. Tuy giá lúa 

có giảm hơn so với đầu vụ, nhưng lợi nhuận của 

nông dân vẫn tăng từ 20-30% so với vụ Đông - 

Xuân 2022/2023. [3] 

Vĩnh Long: Theo Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh 

Vĩnh Long, vụ lúa Hè - Thu 2024, tỉnh Vĩnh Long 

có kế hoạch xuống giống 35.000 ha, chia làm 3 đợt 

chính: Đợt 1 là 4.000 ha (từ 4/1-5/3) xuống giống 

ở những vùng ven QL54 của huyện Trà Ôn, TX 

Bình Minh và vùng đất ven sông Măng thuộc huyện 

Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít 

và Vũng Liêm; Đợt 2 là 25.000 ha (từ 19/3-18/4), 

đây là đợt xuống giống chính, phân bố hầu hết tại 

các địa phương trong tỉnh; Đợt 3 là 6.000 ha (từ 1-

31/5) xuống giống số diện tích còn lại, phân bố ở 

vùng trung tâm, vùng trũng, vùng có nguy cơ nhiễm 

mặn, vùng chưa chủ động bơm tát và vùng chưa 

có đê bao hoàn chỉnh. Tính đến hiện nay, toàn tỉnh 

đã xuống giống khoảng 9.200 ha cho vụ lúa Hè - 

Thu 2024, trong đó, có trên 7.300 ha đang giai 

đoạn mạ. [4] 

ĐBSCL: Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa 

carbon thấp vùng ĐBSCL do Bộ NN - PTNT chủ trì 

dự kiến sẽ triển khai tại 12 địa phương khu vực 

miền Tây (trừ Bến Tre) với kinh phí thực hiện 375 

triệu USD; dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 

2026-2031. Dự án gồm 3 hợp phần: 

Hợp phần 1 (ước tính 350 triệu USD) gồm các tài 

trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng công cộng cần thiết 

hỗ trợ chuỗi giá trị gạo carbon thấp (khoảng 

500.000 ha/12 địa phương) từ giai đoạn sản xuất 

ban đầu đến chế biến và tiếp thị. [5] 

Hợp phần 2 (ước tính 20 triệu USD) sẽ hỗ trợ nâng 

cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan nghiên cứu 

và phòng kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực và cấp 

tỉnh trong các lĩnh vực nghiên cứu về khí hậu, 

carbon thấp... [5] 

Hợp phần 3 (ước tính 5 triệu USD) được triển khai 

sử dụng nguồn vốn đối ứng, sẽ cung cấp hỗ trợ 

trong việc điều phối, quản lý, giám sát và đánh giá 

(M&E) dự án với mục đích đảm bảo rằng dự án 

được triển đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu và tác 

động dự kiến với chất lượng và hiệu quả cao nhất. 

[5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://congthuong.vn/nam-2024-an-giang-dat-

muc-tieu-kim-ngach-xuat-khau-gao-dat-325-trieu-

usd-310195.html 

[3]: https://baotintuc.vn/kinh-te/nong-dan-soc-trang-

tang-loi-nhuan-vu-lua-dong-xuan-tu-2030-

20240321173910010.htm 

[4]:https://baovinhlong.com.vn/kinh-te/nong-

nghiep/202403/chu-dong-san-xuat-vu-lua-he-thu-

3181656/ 

[5]:https://thanhnien.vn/375-trieu-usd-thuc-day-

san-xuat-lua-carbon-thap-tai-dbscl-

185240319175530905.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.financialexpress.com/policy/econom

y-asia-rice-india-prices-extend-declines-vietnam-

rates-rise-on-indonesian-bids-3433043/ 

[2]:https://en.antaranews.com/news/308742/indones

ia-to-import-22500-tons-rice-from-cambodia-for-eid-

al-fitr 

[3]:https://www.philstar.com/business/2024/03/16/23

40885/rice-inventory-drops-17-month-low 

[4]:https://www.philstar.com/business/2024/03/18/23

41263/p12-billion-cash-aid-rice-farmers-fully-

distributed-june-department-agriculture 

[5]:https://en.wenews.pk/pakistan-exports-worth-2-

517-billion-rice-in-eight-months/ 

[6]: https://www.adaderana.lk/news/98057/govt-to-

provide-rice-to-nearly-3-million-low-income-families 

[7]:https://www.dhakatribune.com/bangladesh/gover

nment-affairs/342346/govt-allows-import-of-83000-

tons-rice-by-30 
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SỐ 10 (25.03.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8200 -200 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9000 +300 

Tiền Giang 8200 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9200 +200 

Đồng Tháp 8500 0 

Trà Vinh 8700 +300 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


